1/ Thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là gì?
a. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
b. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
c. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
d. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
2/ Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:
 a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê   b. Người lao động được tự do thân thể
c. Người lao động hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì
 d. Người lao động được tự do về thân thể và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì.
3/ Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì ?
a. Giá trị của hàng hóa	c. Giá trị sử dụng của hàng hóa   b. Giá trị thặng dư   d. Giá cả của hàng hóa			
4/ Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa	c. Giá trị sử dụng của hàng hóa     b. Giá trị thặng dư.    d. Giá cả của hàng hóa		
5/ "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan". Quan điểm trên của ai?
a. V.L. Lênin 	b. Hồ Chí Minh 		c. C. Mác	d. Ph. Ăngghen
6/ Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử được gọi là?
a. Lực lượng sản xuất	b. Quan hệ sản xuất	c. Phương thức sản xuất 		d. Cơ sở hạ tầng		
7/  Câu tục ngữ: " Tre già măng mọc"  thể hiện hiện nội dung quy luật nào trong các quy luật cơ bản của Triết học Mác - Lênin?
a. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.	b, Quy luật Phủ định của phủ định	
 d. Quy luật tự nhiên	c. Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.
8/ Là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan được gọi là?
a. Vật chất	b. Thực tiễn	c. Ý thức	d. Nhận thức
9/ Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc nào có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tinh hoa văn hóa nhân loại	b. Chủ nghĩa Mác- Lênin	c. Giá trị truyền thống dân tộc d. Tất cả các đáp án đều đúng	
10/ Chọn cụm từ điền vào chỗ trống[…...] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người […...] trung thành của nhân dân.
a. Tôi tớ		b. Giúp việc	c. Đầy tớ	d. Công bộc
11/ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng giai cấp, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì?
a. Giải phóng dân tộc	b. Giải phóng giai cấp	c. Giải phóng con người	d. Tất cả đều đúng
12/ Trong các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn nào có ý nghĩa vạch đường cho cách mạng Việt Nam?
a. 1911 – 1920	b. 1921 -  1930	c. 1930 – 1945	d. 1945 – 1969
13/ Chọn cụm từ điền vào chỗ trống[…..] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc […..] và rất cần thiết.
a. Không thể thiếu	b. Quan trọng		c. Rất quan trọng		d. Nên làm
14/ " Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy[……] đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống [......]?
a. Đoàn kết	b.Vùng lên	c. Đứng lên	d. Đứng dậy
15/ "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong để tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy...” Đoạn trích trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc tác phẩm nào?
a. Đường cách mạng	b. Đạo đức cách mạng	c. Sửa đổi lối làm việc 	d. Di chúc
16/ Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống đúng với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung, triển năm 2011): Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản và chủ tịch Hồ Chí Minh, [......]
a. Phù hợp với bối cảnh thời đại		c. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử
b. Phù hợp với thực tiễn của đất nước	                d. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và thực tiễn đất nước
17/ Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước quản lý, điều hành đất nước và xã hội bằng pháp luật nhằm thể hiện?
a.  Quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp của nhân dân		b. Quyền lực của nhân dân
c. Quyền làm chủ của nhân dân		                                d. Quyền lợi và ý chí của nhân dân
18/ Tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa là?
a. Đề cương văn hóa Việt Nam	b. Tuyên ngôn độc lập	c. Di chúc	d. Đường cách mạng
19/ Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân là?
[bookmark: _GoBack]a. Thực hiện quyền hành pháp	c. Thực hành quyền tư pháp    d. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp
b. Thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước
20/ Cơ quan quyền lực cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là?
a. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 	b. Mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh
c. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh	d. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
21/ Hiến pháp năm 2013 quy định: Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
a. Quốc hội	b. Chính phủ		c. Viện kiểm sát		d. Toàn án
23/ "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nội dung trên được thể hiện trong bản Hiến năm nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
a. 1959			b. 1980			c. 1992			d. 2013
24/ Phương châm đối ngoại: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. VI		b. VII		c.VIII			d. IX
25/ Nguyên tắc tối cao của hoạt động đối ngoại ở nước ta hiện nay là?
a. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc	                b. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
c. Đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại       d. Giữ vững độc lập tự chủ
26/ Phương châm đối ngoại: “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. V				b. VI	c.VII	d. VIII
28/ Trong các mặt của quan hệ sản xuất, mặt nào đóng vai trò quyết định các mối quan hệ hệ khác?
a. Sở hữu tư liệu sản xuất				c. Phân phối sản phẩm lao động
b. Tổ chức, quản lý và phân công lao động		d. Tất cả đều đúng
29/ Câu tục ngữ: " Có công mài sắt có ngày nên kim"  thể hiện hiện nội dung quy luật nào trong các quy luật cơ bản của Triết học Mác - Lênin?
a. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.                                                          b. Quy luật phủ định của phủ định.
c. Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.  d. Tất cả các đáp án đều sai.
30/ Chọn cụm từ điền vào chỗ trống[…..] đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc […..] và rất cần thiết.
a. Không thể thiếu	b. Quan trọng	c. Rất quan trọng	                        d. Cần thiết

